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Câu 1: Dựa vào nội dung các bài tập đọc là truyện kể thuộc chủ điểm Măng mọc 
thẳng, ghi vắn tắt vào bảng sau những điều cần nhớ : 

Tên bài Nội dung chính Nhân vật 
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....................... ....................... ....................... 

....................... ........................ ....................... 

....................... ........................ ....................... 

Trả lời: 

Tên bài Nội dung chính Nhân vật 

1. Một người 
chính trực 

Qua câu chuyện này nhằm ca ngợi lòng ngay thẳng, chính trực, không 
đặt việc nước lên tình riêng của Tô Hiến Thành. 

Tô Hiến 
Thành ; Đỗ 
Thái Hậu 

2. Những hạt 
thóc giống 

Ca ngợi lòng dũng cảm và trung thực của cậu bé Chôm. Nhờ đó mà cậu 
được vua truyền cho ngôi báu. 

Nhà vua cậu; 
bé Chôm 

3. Nỗi dằn vặt 
của An-đrây-
ca 

Câu chuyện nói lên nỗi dằn vặt của An-đrây-ca về cái chết của ông. Qua 
đó thể hiện lòng yêu thương, ý thức trách nhiệm của An- đrây-ca đối với 
người thân cũng như sự nghiêm khắc với chính bản thân. 

Mẹ của An-
đrây-ca; An-
đrây-ca 

4. Chị em tôi 
Chuyện xảy ra trong một gia đình có hai chị em gái. Cô chị hay nói dối 
ba để đi chơi, cô em biết được đã bằng cách riêng của mình làm cho chị 
tỉnh ngộ. 

 

 


